
THÔNG TIN IMPRIMATUR – ĐÁP CA (Hải Nguyễn & Mi Giáng) 

Tựa đề bài hát  Tác giả Imprimatur Giám Mục ký Giáo Phận 

  

ĐÁP CA - ALLELUIA:  

Bạn Hãy Ký Thác (Tv 36)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Ca Mừng Thiên Chúa (T V95)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Ca Ngợi Chúa Đi (Tv 146)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Ca Tụng Chúa Đi (Tv 148)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Ca Tụng Thánh Danh (Tv 148)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Ca Vịnh 127  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Chính Ngài Là Hoàng Đế (Tv 23)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv 22)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Chúa Giáng Sinh (Tv 96)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Chúa Sẽ Chỉ Cho Con (Tv 15)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Chúc Tụng Đức Chúa (02 Ben..) Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Con Là Thượng Tế 1 (Tv 109)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Con Là Thượng Tế 2 (Tv 109)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Con Là Thượng Tế 3 (Tv 109)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Cứ Tin Tưởng Vào Chúa (Tv 36)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Dâng Lời Chúc Tụng (CƯ 4)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hạnh Phúc Thay (Tv 127)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hát Lên (Tv 97)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hãy Cất Tiếng (Tv 144) Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hãy Hát Lên (Tv 95)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hãy Hát Mừng Chúa (Tv97)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hãy Ký Thác (Tv 36)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hãy Nếm Thử (Tv 33)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hãy Reo Mừng (Tv 80)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv 135)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Khắp Bờ Cõi Địa Cầu (Tv 97)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Lạy Chúa Tể Càn Khôn (Tv 83)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Lạy Chúa (Tv 103)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Lẫy Lừng Thay Danh Chúa (Tv8)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Lạy Thiên Chúa (Tv 53)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

ĐC Vọng Mẹ Lên Trời (Tv131) Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Lời Nguyện Cầu (Tv 68)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Muôn Đời Của Người (Tv 71)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Muôn Ngàn Đời (Tv 135)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Ngợi Ca Thiên Chúa (Tv 84)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Như Chúng Con Trông Cậy (Tv32) Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Ơn Phù Hộ Tôi (Tv 120)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Phúc Người Công Chính (Tv 1)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Sao Ngài Bỏ Tôi? (Tv 21)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Thật Diễm Phúc Thay (Tv 127)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Thiên Chúa Con Thờ (Tv 21)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Thiên Chúa Ngự Lên (Tv 46)  Hải Nguyễn 20/12/2012 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 



Tường Thuật Vinh Quang (Tv18) Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Thánh Vịnh 115  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Vào Đền Vua (Tv 144)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Thánh Vịnh 23  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Vui Mừng Trong Chúa (1sam2)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Xin Cứu Mạng Sống Tôi (Is 38)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Xin Giải Thoát Chúng Tôi (Tv 78)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Xin Hãy Nghe (Tv 44)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Xin Nghe Tiếng … (Tv 139)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Xin Phó Mạng Sống Tôi (Tv 30)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Xin Sai Thánh Thần (Tv 103)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

Xin Thiên Chúa Xót Thương (Tv 66)  Hải Nguyễn 03/05/2007 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Xuân Lộc 

  

ĐÁP CA PHỤNG VỤ: 

01 - mùa vọng: 

vacn1-tôi vui mừng2 - tv121 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vacn2-sự công chính triển nở - tv71 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vacn3-xin cứu độ chúng con - tv145 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vacn4-chúa ngự qua - tv23 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vbcn1-xin cho chúng con phục hồi - 
tv79 

Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vbcn2-xin ban ơn cứu rỗi l - tv84 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vbcn3-linh hồn tôi - lc1 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vbcn4-con sẽ ca ngợi -  tv88 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vccn1-con vươn linh hồn lên - tv24 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vccn2-chúa đối xử đại lượng - tv125 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vccn3-hãy nhảy mừng 1 - ls12 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

vccn4-xin tỏ thiên nhan - tv79 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 

02 - mùa giáng sinh: 

anhhai-hồn chúng tôi - tv123 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

giangsinh-hãy hát mừng - tv95 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

giangsinh-vonhiem-bài ca mới - tv97 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

giangsinhcn2-ngôi lời của chúa - 
tv147 

Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

gsrangdong-chúa đã giáng sinh - 
tv96 

Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

gsrangdong-hãy nhảy mừng 2 - tv96 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

giangsinhvong-tôi sẽ ca ngợi - tv88 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

hienlinh-thờ lạy chúa - tv71 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thanhgiathat-phúc thay - tv127 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 
03 – mùa chay: 

cacn1-nguyện thương con 2 - tv50 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cacn2-xin tỏ lòng từ bi - tv32 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cacn3-đừng cứng lòng - tv94 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cacn4-tôi chẳng thiếu thốn gì - tv22 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 



cacn5-bởi vì chúa - tv129 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cbcn1-đường nẻo chúa - tv24 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cbcn2-tôi tiến đi - tv115 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cbcn3-lời ban sự sống - tv18 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cbcn4-nếu tôi không nhớ - tv136 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cbcn5-xin tạo cho con - tv50 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cccn1-xin hãy ở cùng con - tv90 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cccn2-đấng cứu độ tôi - tv26 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cccn3-hỡi hồn tôi ơi - tv102 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cccn4-hãy nhìn coi - tv33 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cccn5-chúa thương đưa về - tv125 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

letro-nguyện thương con l - tv50 Mi Giáng 04/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 
04 – tuần thánh: 

lela-ôi thiên chúa - tv21 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu2tuanthanh-chúa là đấng cứu độ - 
tv26 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu3tuanthanh-miệng con loan 
truyền - tv70 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu4tt-lạy chúa xin nhậm lời tôi - 
tv68 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu5tuanthanh-chén chúc tụng - 
tv115 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu5ttledau-tôi sẽ ca ngợi tình 
thương - tv88 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu6tuanthanh-lạy cha - tv30 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu7tt1-ân sủng chúa - tv32 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu7tt2-xin bảo toàn con - tv15 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu/tt3-tôi sẽ ca tụng - xh15 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu7tt4-con ca tụng chúa - tv29 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu7tt5-các ngươi sẽ hân hoan - is 12 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu7tt6-lời của chúa - tv18 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thu7tt7-ôi lạy chúa - tv50 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 thu7tttt-hãy tạ ơn chúa l - tv117 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 
05-muaphucsinh: 

hx-ca tiếp liên  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

hx-xin sai thánh thần chúa đến - 
tv103  

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

ps1-ca tiếp liên  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

ps1-đây là ngày - tv117  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

ps-hãy cảm tạ chúa - tv117  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psacn3-đường lối trường sinh - tv15  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psacn4-mục tử nhân lành - tv22  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psacn5-chúng con đã trông cậy - 
tv32  

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psacn6-hãy reo mừng thiên chúa - 
tv65  

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psacn7-tôi sẽ được nhìn xem - tv26  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psbcn3-xin chiếu sáng - tv4  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 



psbcn4-phiến đá góc tường - tv117  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psbcn5-lời con ca ngợi - tv21  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psbcn6-chúa đã công bố - tv97  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psbcn7-Chúa thiết lập ngai vàng - 
tv102  

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psccn3-chúa giải thoát con - tv29  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psccn4-ta là dân tộc - tv99  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psccn5-chúc tụng danh chúa  - tv144  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

psccn6-chư dân hãy ca tụng - tv66  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
psvcn7-người là đấng tối cao - tv96  Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
thangthien-chúa ngự lên - tv46 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
 
06 – mùa thường niên: 

tnabccn01-chúa sẽ chúc phúc - tv28 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn02-thực thi ý chúa - tv39 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn03-chúa là sự sáng - tv26 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn04-chúa là đấng trung tín - 
tv145 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnacn05-người như sự sáng - tv111 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn06-phước đức - tv118 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn07-chúa là đấng từ bi - tv102 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn08-chỉ trong thiên chúa - tv61 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
 tnacn09-xin trở thành núi đá - tv30 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn10-ai đi đường ngay thẳng - 
tv49 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnacn11-ta là đoàn chiên chúa - tv99 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn12-xin nhậm lời con - tv68 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn13-con sẽ ca ngợi tình thương - 
tv88 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnacn14-con sẽ chúc tụng - tv144 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn15-hạt giống gieo vào đất tốt - 
tv64 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnacn16-chúa nhân hậu - tv85 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn17-con yêu chuộng - tv118 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn18-chúa mở rộng bàn tay - 
tv144 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnacn 19-xin tỏ lòng từ bi chúa - 
tv84 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnacn20-thân lạy chúa - tv66 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn21-lòng nhân hậu chúa - tv137 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn22-linh hồn con khao khát chúa 
- tv62 

Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnacn23-ước chi hôm nay - tv94 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn24-chúa hay thương xót - tv102 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn25-chúa ở gần - tv144 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn26-lạy chúa xin hãy nhớ - tv24 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn27-vườn nho chúa - tv79 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn28-trong nhà chúa - tv22 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn29-hãy dâng chúa - tv95 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn30-chúa là dũng lực - tv17 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn31-xin giữ linh hồn con - tv130 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnacn32-ngài là chúa con thờ - tv62 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tracn33-hạnh phúc cho bạn - tv127 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 



tnacn34-cuộc đời tôi -tv22 Mi Giáng 30/08/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn02-này con xin đến - tv39  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn03-xin dạy bảo con - tv24  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn04-các bạn đừng cứng lòng - 
tv94  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn05-hãy chúc tụng chúa - tv146  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn06-chúa là chỗ dung thân - 
tv31  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn07-xin chữa khỏi hồn con - 
tv40  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn08-chúc tụng chúa đi - tv102  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn09-đàn hát lên nào - tv80  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn10-bởi vì chúa rộng lượng - 
tv129  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn11-lạy chúa thiện hảo thay - 
tv91  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn12-hãy tán tạ chúa - tv106 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn13-con xin tán dương ngài - 
tv29 

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn14-nhìn vào chúa - tv122 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn15-xin ban ơn cứu rỗi 2 - tv84  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn16-tôi chẳng thiếu gì - tv22  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn17-chúa mở bàn tay - tv144  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn18-chúa đã ban - tv77  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn19-các bạn hãy nếm thử  - tv33  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn20-các bạn hãy nhìn coi - tv33  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn21-thiện hảo nhường bao - tv33  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn22-ai sẽ được cư ngụ - tv14  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn23-linh hồn tôi ơi - tv145 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn24-tôi sẽ tiến đi - tv114  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn25-chúa đang nâng đỡ - tv53 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn26-giới răn của chúa - tv18 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn27-nguyện chúa chúc phúc - 
tv127 

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn28-xin cho chúng con - tv89  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn29-xin đổ lòng từ bi - tv32  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn30-chúa đã đối xử đại lượng - 
tv125  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn31-chúa là sức mạnh con - tv17  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn32-hãy ngợi khen chúa -tv145  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnbcn33-lạy chúa xin bảo toàn con - 
tv15  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnbcn34-chúa làm vua - tv92  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn02-hãy tường thuật - tv95  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn03-lời chúa - tv18  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn04-miệng con sẽ loan truyền - 
tv70  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnccn05-con đàn ca mừng chúa - 
tv137  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnccn06-tin cậy vào chúa  - tv1  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn07-chúa giàu xót thương - 
tv102  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnccn08-thiện hảo thay - tv91  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn09-hãy đi rao giảng - tv116  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn10-chúa đã giải thoát - tv29  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 



tnccn11-chúa đã tha thứ - tv31  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn12-lạy chúa là thiên chúa - tv62  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn13-chúa là phần gia nghiệp - 
tv15 

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 tnccn14-toàn thể đất nước - tv65  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn15-các bạn khiêm cung - tv68 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn16-ai được cư ngụ - tv143  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn17-khi con kêu cầu - tv137 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn18-các ngươi đừng cứng lòng - 
tv94 

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnccn19-phúc thay dân tộc 1 - tv32  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn20-xin cấp tốc phù trợ - tv39  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn21-hãy đi khắp tứ phương - 
tv116  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tnccn22-chúa đã chuẩn bị - tv67  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn23-ngài là chỗ dung thân - tv89  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn24-tôi sẽ chỗi dậy - tv50  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn25-hãy ca ngợi chúa - tv112  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn26-hãy ngợi khen - tv145  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn27-ước chi - tv94  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn28-hát lên mừng chúa - tv97  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn29-ơn phù trợ chúng tôi - tv120  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn30-chúa đã nghe - tv33  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn31-chúc tụng danh chúa - tv144  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn32-no thỏa tình chúa - tv16  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn33-chúa ngự đến - tv97  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tnccn34-tôi vui mừng 1 - tv121 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
 
07 – lễ tết: 

tetgiaothua-ơn phù trợ tôi - tv120 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tetmong1-tin tưởng vào ngài - tv36 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tetmong2-thật hạnh phúc thay - 
tv127 

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tetmong3-lạy thiên chúa con thờ - 
tv103 

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tettatnien-chúa vẫn trọn tình thương 
- tv135 

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tettrungthu-vì chúa nhân từ - tv135 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
 
08 – lễ chúa: 

chuabangoia-chúa đáng ca ngợi - 
dn3  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

chuabangoib-phúc thay dân tộc 2 - 
tv32  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

chuabangoic-lạy chúa chúng con - 
tv8  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

lehiendung-chúa hiển trị - tv96  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
mmtca-giêrusalem hỡi - tv147  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
mmtcb-tôi sẽ lãnh chén cứu độ - 
tv115  

Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

mmtcc con là thượng tế - tv109  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
sttg-chúng ta đừng quên lãng - tv77  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tta-lòng yêu thương của chúa - tv102  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
ttb-suối đấng cứu độ - is12  Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 



ttc-chúa thương tôi - tv22 Mi Giáng 06/12/2007 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
 
09 – lễ đức mẹ: 

ducme1-tâm hồn tôi vui mừng  - 
1sm2  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

ducme2-xin hãy nghe thưa nương tử 
- tv44  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

ducme3-nguyện danh chúa - tv112  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
ducme4-danh ngài là thánh - lc1  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
ducmethamvieng-đấng thánh cao cả 
- ls12  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

mariadangcon-vua hiển vinh - tv23  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
marialentroi-bên hữu đức vua - tv44  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
mariamtc-xin thiên chúa - tv66  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
mariasinhnhat-tôi sẽ hớn hở - tv12  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
truyentin-này tôi xin đến - tv39 Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

10 – các thánh & lễ chung: 

anretongdo-vang cùng trái đất - tv18  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
cacthanh-dòng dõi kẻ tìm chúa - 
tv23  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cacthanhchuchan-chúa là gia nghiệp 
- tv15  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cacthanhnamnu-hy vọng nơi chúa - 
tv1  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cacthanhtiensi-miệng người hiền - 
tv36  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cacthanhtudao-mùa gặt mừng vui - 
tv125  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cecillia-tôi phó thác tâm hồn l - tv30  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
gioanbosco-người công chính an 
nghỉ - tv14  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

gipansinh nhat-tôi ca ngợi chúa - 
tv138  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

gioansinhnhatvong-từ trong thai mẫu 
- tv70  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

gioantongdo-người hiền đức - tv96  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
giuse-ca ngợi tình thương chúa - 
tv88  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

giuse-miêu duệ người - tv88  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
giusetho-xin củng cố sự nghiệp - 
tv89  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

lucathanhsu-vinh quang nước chúa - 
tv144  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

mattheuthanhsu-tiếng chúng đã vang 
- tv18 

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 phapletrolai-hãy rao giảng - tv116  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
phero&phaolo-tôi xin chúc tụng 
chúa - tv33  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

Ph&plvong-trời xanh tường thuật - 
tv18  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thanhnudongtrinh1-xin hãy lắng 
nghe - tv44  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thanhnudongtrinh2-từ các tầng trời - Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 



tv148  
tonglanhtt-tôi đàn ca mừng chúa - 
tv137  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tudao1-tôi phó thác tâm hồn 2 - tv30  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tudao2-chúa đã cứu tôi - tv33  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 
tudao3-linh hồn tôi như cánh chim - 
tv123  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

tudao4-chúng tôi mừng rỡ hân hoan 
- tv125 

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

11-lekhac: 

antang-chúa từ bi và nhân hậu - 
tv102  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

caclinhhon1-tôi chẳng thiếu thốn chi 
- tv22  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

caclinhhon2-tôi vươn linh hồn lên - 
tv24  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

caclinhhon3-chúa là sự sống - tv26  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cauchobenhnhan-xin cứu tôi khỏi 
chết - is38  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cunghiendt1-chúng  tôi chúc tụng -  
1chron  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

cunghiendt2-ôi chúa thiên binh - 
tv83 

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 taon-chúng  tôi chúc tụng chúa - 
chron29  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

thanksgving-chúc tụng  danh t c - 
chron29  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

truyenchuc1-linh hồn tôi khát khao-
tv88  

Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

truyenchuc2-gia nghiệp của tôi -tv15  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

truyengiao1 - tv116  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

truyengiao2 - tv18  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

truyengiao3 - tv18  Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

truyengiao4 - tv17 Mi Giáng 28/02/2008 Micae Hoàng Đức Oanh Kontum 

 

 


